 BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH  
                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 13                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





    
DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH CÁC NHÓM, LỚP 

NĂM HỌC 2016-2017
	SỐ 

TT
	HỌ TÊN PHỤ HUYNH
	PHỤ HUYNH CHÁU
	NHÓM,

LỚP 
	CHỨC  VỤ


	NGHỀ NGHIỆP
	SỐ ĐIỆN  THOẠI LIÊN LẠC
	GHI CHÚ


	01
	Nguyễn Bích Bảo Vy
	Nguyễn Hoàng Bảo Hân
	13-24 tháng


	Trưởng ban
	Nhân viên
	0982183403
	

	02
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	Huỳnh Nguyễn Đông Nghi
	
	Phó ban
	Kinh doanh
	0909198700
	

	03
	Nguyễn Thiên Phúc
	Phạm Thị Phương Thảo
	25-36th
(Cơm 1)


	Trưởng ban
	NV BV HùngVương
	0938727787
	

	04
	Trần Lê Gia Phúc
	Trần Luân Châu Lân Tử
	
	Phó ban
	NV văn phòng
	0983911134
	

	05
	Lý Thị Cẩm Châu
	Nguyễn Minh Đức
	25-36th
(Cơm 2)


	Trưởng ban
	Kinh doanh
	0918696117

38632490
	

	06
	Lê Thị Hồng Hải
	Nguyễn Lê Minh Thư
	
	Phó ban
	NV văn phòng
	0983721307
	

	07
	Hoàng Minh Đức
	Hoàng Minh Khang
	Mầm 1


	Trưởng ban
	Công nhân viên
	0909345426
	

	08
	Lê Thị Hải Vân
	Trương Đăng Quân
	
	Phó ban
	NV văn phòng
	0988581278
	

	09
	Nguyễn Thị Huy
	Nguyễn Đức Tiến
	Mầm 2


	Trưởng ban
	Thợ may
	0936543278
	

	10
	Nguyễn Hạ Thảo Lâm
	Nguyễn Khang
	
	Phó ban
	Thiết kế nội thất
	0979788455
	

	11
	Vũ Nguyễn Quỳnh Giao
	Mã Ngọc Đan Thanh
	Mầm 3


	Trưởng ban
	Kế toán
	0974293802
	

	12
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	Nguyễn Hương Giang
	
	Phó ban
	Kế toán
	0909055106
	

	13
	Lê Thị Mai
	Vũ Trọng Tùng
	
	Thư ký
	Kế toán
	0933988165
	

	14
	Nguyễn Ngọc Thảo
	Ngô Minh Long
	Chồi 1
	Trưởng ban
	Kế toán
	0906383876
	

	15
	Nguyễn Thị Thảo
	Nguyễn Duy Khang
	
	Phó ban
	Kinh doanh
	0903789972
	

	16
	Huỳnh Thị Huỳnh Như
	Nguyễn Trần Đông Nghi
	
	Thư ký
	Giáo viên
	01627305583
	

	17
	Nguyễn Thành Phương
	Nguyễn Ngọc Phương Anh
	Chồi 2
	Trưởng ban
	Nhân viên
	0988935318
	

	18
	Trần Vĩnh An Thy
	Trương Vĩnh An
	
	Phó ban
	Nhân viên
	0903849529
	

	19
	Trần Thị Đào
	Chung Khả Lâm
	
	Thư ký
	Buôn bán
	0947380832
	

	20
	Hà  Ngọc Khánh
	Hà Nguyễn Minh Thư
	Lá
	Trưởng ban
	Kế toán
	0903677617
	

	21
	Huỳnh Thanh Thảo
	Nguyễn Huỳnh Minh Trí
	Lá
	Phó Ban
	Nội trợ
	01212499589
	

	22
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Đoàn Trần Hoàng An
	Lá
	Trưởng ban
	Nội trợ
	0918187519
	

	23
	Trần Kim Thạch Thảo
	Nguyễn Trần Minh Trâm
	Lá
	Phó Ban
	NV đội TTGT-GX

 số 2
	0933925258
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TM. BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

                                                                                                                                                                                                    Nguyễn Ngọc Thảo
